
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL STCTLKhoa Hướng dẫnGV HƯỚNG DẪN

1 030429130109 Lê Thị Ngọc Anh 17/08/1995 DH29AV04 7.30 135 Ngoại ngữ

2 030430140010 Phạm Đào Ngọc Anh 26/05/1996 DH30AV01 6.81 122 Ngoại ngữ

3 030430140245 Huỳnh Nguyễn Lan Chi 22/06/1996 DH30AV01 6.87 122 Ngoại ngữ

4 030430140159 Võ Lê Kim Hân 17/11/1996 DH30AV01 6.89 116 Ngoại ngữ

5 030430140160 Nguyễn Thị Thu Hương 10/10/1996 DH30AV01 6.97 128 Ngoại ngữ

6 030430140225 Ngô Thị Ngọc Linh 02/11/1996 DH30AV01 6.30 111 Ngoại ngữ

7 030430140199 Trần Lê Thùy Linh 21/08/1996 DH30AV01 6.54 128 Ngoại ngữ

8 030430140020 Hà  Thị Loan 18/07/1996 DH30AV01 6.76 128 Ngoại ngữ

9 030430140019 Huỳnh Thị Ngọc Loan 07/09/1996 DH30AV01 7.33 128 Ngoại ngữ

10 030430140075 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/10/1996 DH30AV01 7.58 128 Ngoại ngữ

11 030430140089 Lạc Cẩm Nhung 21/05/1996 DH30AV01 6.28 126 Ngoại ngữ

12 030430140097 Huỳnh Thị Ngọc Nữ 15/07/1996 DH30AV01 6.44 128 Ngoại ngữ

13 030430140047 Võ  Vạn Phát 21/07/1996 DH30AV01 6.28 113 Ngoại ngữ

14 030430140005 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 11/01/1996 DH30AV01 7.19 125 Ngoại ngữ

15 030430140128 Trần Thị Phương Thanh 05/10/1996 DH30AV01 7.16 128 Ngoại ngữ

16 030430140187 Nguyễn Thị Hoài Thương 07/11/1996 DH30AV01 7.24 128 Ngoại ngữ

17 030430140070 Nguyễn Mậu Hùng 04/10/1996 DH30AV02 7.27 143 Ngoại ngữ

18 030430140069 Phạm  Thanh Huyền 19/12/1996 DH30AV02 6.90 113 Ngoại ngữ

19 030430140113 Lê  Thị Liên 27/05/1996 DH30AV02 6.82 128 Ngoại ngữ

20 030430140074 Nguyễn Phương Hồng Ngọc 12/06/1996 DH30AV02 6.90 131 Ngoại ngữ

21 030430140025 Huỳnh Thị Ý Nhi 19/02/1996 DH30AV02 6.15 116 Ngoại ngữ

22 030430140041 Nguyễn Thị Kiều Oanh 24/05/1996 DH30AV02 6.26 125 Ngoại ngữ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA

ĐỢT 2  (NĂM HỌC 2017 - 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Võ Thanh Tuấn: 

tuanvt@buh.edu.vn, 

0947.450.055

ThS. Võ Thị Bảo Châu: 

chauvtb@buh.edu.vn 

0937.894.134

ThS. Lê Thị Minh Thủy: 

thuyltm@buh.edu.vn 

0966.181.618Page 1



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL STCTLKhoa Hướng dẫnGV HƯỚNG DẪN

23 030430140090 Lý  Kim Phụng 05/11/1996 DH30AV02 7.04 128 Ngoại ngữ

24 030430140013 Ngô  Thái Thảo 15/08/1996 DH30AV02 7.56 128 Ngoại ngữ

25 030430140177 Nguyễn  Thị Thảo 18/11/1996 DH30AV02 6.92 125 Ngoại ngữ

26 030430140176 Phan Thị Thu Thảo 13/02/1996 DH30AV02 6.38 109 Ngoại ngữ

27 030430140012 Phùng Khánh Hoa Thảo 01/01/1996 DH30AV02 6.20 123 Ngoại ngữ

28 030430140115 Nguyễn Thị Minh Thùy 23/10/1996 DH30AV02 6.92 128 Ngoại ngữ

29 030430140072 Võ  Hoàng Yến 04/05/1996 DH30AV02 7.53 128 Ngoại ngữ

30 030430140064 Phạm Đặng Bảo Châu 11/10/1996 DH30AV03 7.11 113 Ngoại ngữ

31 030430140234 Lê Thùy Duyên 05/12/1996 DH30AV03 5.94 110 Ngoại ngữ

32 030430140131 Đoàn Thị Hải 26/10/1996 DH30AV03 7.99 143 Ngoại ngữ

33 030430140035 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16/04/1996 DH30AV03 6.95 128 Ngoại ngữ

34 030430140107 Đoàn Thị Thanh Hoa 03/08/1995 DH30AV03 6.72 143 Ngoại ngữ

35 030430140203 Phạm  Duy Minh 01/01/1996 DH30AV03 7.16 116 Ngoại ngữ

36 030430140040 Nguyễn  Hoàng Oanh 23/12/1996 DH30AV03 6.91 125 Ngoại ngữ

37 030430140223 Hà Thị Sen 10/05/1995 DH30AV03 7.09 128 Ngoại ngữ

38 030430140062 Nguyễn  Thị Thắm 27/12/1995 DH30AV03 6.52 113 Ngoại ngữ

39 030430140051 Trịnh  Phương Tuyền 26/05/1996 DH30AV03 7.05 116 Ngoại ngữ

40 030430140189 Nguyễn Thị Thu Uyên 10/10/1996 DH30AV03 7.31 131 Ngoại ngữ

(đã ký)

Võ Đức Tâm

(đã ký)

ThS. Lê Thị Minh Thủy: 

thuyltm@buh.edu.vn 

0966.181.618

ThS. Nguyễn Hồng 

Oanh: 

oanhnh@buh.edu.vn 

0919.682.086

LẬP BẢNG PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lê Thị hồng Tâm

Page 2


